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Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá thực trạng hợp tác, liên kết của nông hộ trong sản xuất và tiêu thụ lúa 

hữu cơ tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua khảo 

sát 60 hộ sản xuất lúa hữu cơ bằng bảng hỏi bán cấu trúc. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng khoảng 80% 

lúa hữu cơ được tiêu thụ thông qua hợp đồng, tỉ lệ hộ thực hiện theo hợp đồng chiếm tỉ lệ 98%. Liên kết 

giữa nông hộ sản xuất lúa hữu cơ là liên kết miệng, chưa chặt chẽ; liên kết này thực hiện chủ yếu thông qua 

trao đổi thông tin về kỹ thuật sản xuất; việc trao đổi thông tin về đầu vào và đầu ra chưa được nông hộ quan 

tâm. Liên kết giữa hộ với doanh nghiệp được thực hiện qua qua hợp đồng và khá chặt chẽ. Ngoại trừ điều 

khoản về xử lý rủi ro, các điều khoản về giá cả, phương thức thanh toán, số lượng và chất lượng sản phẩm, 

và phương thức giao nhận được đánh giá khá chặt chẽ trong hợp đồng. Các dịch vụ đầu vào, đầu ra và giá 

cả sản phẩm trong liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ ở vùng nghiên cứu tốt hơn so với sản xuất lúa 

thường. 

Từ khóa: nông hộ trồng lúa, hợp tác, liên kết, hợp đồng, lúa hữu cơ 

1 Đặt vấn đề 

Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp là giải pháp mang tính căn bản 

nhằm giúp nông dân bao tiêu đầu ra ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất, từ đó góp phần phát 

triển nông nghiệp bền vững [20]. Ở Việt Nam, nhận thức được điều này, trong những năm qua 

Chính phủ đã ban hành nhiều chủ chương, chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ nông dân và 

doanh nghiệp liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm như: Quyết định số 80/QĐ-TTg về khuyến 

khích tiêu thụ hàng hóa nông sản thông qua hợp đồng giữa nông dân và doanh nghiệp; Quyết 

định số 62/2013/QĐ-TTg về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ 

nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; và gần đây nhất là Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về khuyến 

khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp [4]. Tuy nhiên, 

đến nay việc tiêu thụ hàng hóa nông sản thông qua hợp đồng liên kết ở các địa phương trên cả 

nước vẫn gặp nhiều khó khăn, lượng hàng hóa của nông hộ được tiêu thụ thông qua hợp đồng 
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còn hạn chế, đặc biệt là các loại nông sản, hàng hóa hữu cơ [6]. Theo điều tra của Ban chỉ đạo tổng 

điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương, tỉ lệ diện tích gieo trồng của cánh đồng 

lớn được tiêu thụ theo hợp đồng ở các tỉnh, thành chỉ chiếm khoảng 29%; trong đó, tỉ lệ diện tích 

này ở Thừa Thiên Huế là khoảng 27% đối với với sản xuất lúa nước [2]. 

Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh có diện tích sản xuất lúa nước lớn ở khu vực 

miền Trung, với diện tích canh tác gần 30.000 ha (năm 2018) [13]. Hoạt động sản xuất lúa mang 

lại nguồn thu đáng kể cho phần lớn nông hộ trong tỉnh; tuy nhiên, hiện nay hiệu quả sản xuất 

lúa của nông hộ còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của địa phương [15]. Trong 

những năm gần đây, để thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa cho nông hộ, Thừa 

Thiên Huế đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất lúa, trong đó có 

Đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh năm 2016. Theo đề án này, Thừa Thiên Huế chú trọng áp 

dụng tiến bộ khoa học, liên kết sản xuất lúa gắn với bao tiêu sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả 

sản xuất lúa, bảo đảm sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng và bảo vệ môi trường [18]. Tuy vậy, 

đến năm 2018, diện tích lúa của tỉnh được sản xuất theo quy trình hữu cơ, liên kết với doanh 

nghiệp bao tiêu sản phẩm còn hạn chế (gần 353,3 ha) [13]. Nghiên cứu cho thấy liên kết giữa nông 

hộ và doanh nghiệp còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa chặt chẽ là nguyên nhân dẫn đến hiệu quả 

sản xuất của nông hộ chưa cao, không thể thúc đẩy mở rộng sản xuất và tạo ra mối liên kết bền 

vững và nâng cao hiệu quả sản xuất [1, 9]. Do vậy, để thúc đẩy mở rộng diện tích, phát triển chuỗi 

liên kết sản xuất lúa hữu cơ theo hợp đồng ở Thừa Thiên Huế, việc đánh giá thực trạng hợp tác 

liên kết giữa nông hộ và doanh nghiệp là rất cần thiết nhằm giúp các cơ quan quản lý về nông 

nghiệp, chính quyền địa phương có cơ sở thực tiễn để phát triển chuỗi liên kết này. Mục đích của 

nghiên cứu này là tìm hiểu mối liên kết sản xuất giữa Công ty TNHH MTV Quế Lâm, là doanh 

nghiệp thực hiện hợp tác liên kết sản xuất lúa hữu cơ theo hợp đồng lớn nhất ở Thừa Thiên Huế 

và nông hộ tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế như một nghiên cứu điển hình 

để phân tích thực trạng hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ giữa nông hộ và 

doanh nghiệp. 

2 Phương pháp 

2.1 Địa điểm 

Địa điểm nghiên cứu là xã Thủy Phù, một xã đầu tiên sản xuất lúa hữu cơ theo hình thức 

hợp tác liên kết trên địa bàn thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Thủy Phù có dân số 13.793 

người với 1.348,3 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó diện tích sản xuất lúa chiếm 94,8%. Thu 

nhập bình quân đầu người đạt khoảng 38 triệu đồng/năm; tỉ lệ hộ nghèo thấp (3,3% năm 2017). 

Quá trình hợp tác liên kết sản xuất lúa hữu cơ tại xã được thực hiện từ năm 2015 với diện tích 5 

ha và 24 hộ tham gia; đến cuối năm 2018 diện tích sản xuất lúa hữu cơ của xã đạt 46 ha với 210 

hộ tham gia [19]. 
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2.2 Thu thập thông tin 

Thông tin được thu thập từ các nguồn thứ cấp và sơ cấp. Các thông tin thứ cấp được thu 

thập từ các bài báo, luận văn liên quan đến hợp tác liên kết sản xuất và sản xuất lúa hữu cơ ở Việt 

Nam và các báo cáo kinh tế – xã hội liên quan đến tình hình sản xuất lúa ở địa bàn nghiên cứu.  

Thông tin sơ cấp: Xã Thủy Phù hiện có 210 hộ sản xuất lúa hữu cơ; tất cả những hộ này 

đều liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa theo hợp đồng với Công ty TNHH MTV Quế Lâm (Sau đây gọi 

tắt là Công ty) thông qua HTX nông nghiệp Phù Bài – đơn vị trung gian liên kết giữa nông hộ sản 

xuất lúa hữu cơ với Công ty. Dựa trên thông tin này, nhóm nghiên cứu đã chọn 60 hộ theo phương 

pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống để phỏng vấn bằng bảng hỏi bán cấu trúc.  

2.3 Xử lý số liệu 

Số liệu thu thập được mã hoá và xử lý bằng phần mềm SPSS 18. Phương pháp thống kê 

mô tả được sử dụng để đánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ ở địa bàn nghiên cứu 

thông qua các chỉ tiêu: tần suất, tỷ lệ, trung bình và độ lệch chuẩn.  

Nghiên cứu sử dụng công cụ phân tích thứ 8 trong Sổ tay thực hành phân tích chuỗi giá 

trị của M4P1 để phân tích mối liên kết dọc và liên kết ngang trong sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ 

[7]. Để đánh giá mức độ liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi, nghiên cứu đã sử dụng thang đo 

theo mức độ thường xuyên để nông hộ tự đánh giá liên kết ngang và sử dụng thang đo theo mức 

độ chặt chẽ để đánh giá liên kết dọc giữa nông hộ và Công ty. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Đặc điểm chính của nông hộ khảo sát 

Một số đặc điểm của nông hộ như nhân khẩu, lao động, trình văn hóa và kinh nghiệm sản 

xuất lúa có liên quan mật thiết đến khả năng và năng lực đầu tư sản xuất; do vậy, các đặc điểm 

này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của họ. 

Tại Thủy Phù, độ tuổi trung bình của chủ hộ sản xuất lúa hữu cơ là 55,5, nhưng trình độ 

văn hóa của họ khá thấp; trung bình chủ hộ mới học hết lớp 8 (Bảng 1). Nhiều nghiên cứu cho 

thấy trình độ học vấn thấp là nhân tố có thể ảnh hưởng đến khả năng áp dụng tiến bộ kỹ thuật 

của hộ [11, 16]. Nông hộ có quy mô nhân khẩu trung bình 4,8 người/hộ. Số lao động bình quân 

của hộ khá cao, trung bình 3,1 lao động/hộ; trong đó, lao động trực tiếp tham gia sản xuất nông 

                                                 

1 Dự án “Nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo” (M4P) do cơ quan đại diện thường trú Ngân hàng phát triển 

Châu Á tại Việt Nam đang thực hiện tại khu vực Việt Nam, Lào và Campuchia. 
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nghiệp là 2 người/hộ. Trung bình, chủ hộ có kinh nghiệm sản xuất lúa rất cao, gần 33 năm. Nghiên 

cứu cho thấy kinh nghiệm trồng lúa lâu năm có thể giúp nông dân đạt hiệu quả sản xuất cao [10, 

17]. 

3.2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của nông hộ 

Tại Thủy Phù, đất sản xuất lúa hữu cơ được quy hoạch theo từng vùng riêng biệt để đảm 

bảo cách ly với các khu vực sản xuất khác. Những hộ có diện tích đất nằm trong vùng quy hoạch 

đều được HTX vận động sản xuất lúa hữu cơ. Do vậy, những hộ có nhu cầu sản xuất lúa hữu cơ 

theo hợp đồng nhưng không có diện tích đất ở vùng quy hoạch không được tham gia.  

Bảng 2 cho thấy diện tích lúa bình quân của nông hộ khoảng hơn 0,5 ha, trong đó diện tích 

trung bình của lúa canh tác hữu cơ là 0,21 ha/hộ, chiếm khoảng 40% diện tích canh tác lúa. Tuy 

nhiên, diện tích canh tác lúa hữu cơ của nông hộ gần như không tăng qua các năm bởi vì hàng 

Bảng 1. Đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm sản xuất lúa hữu cơ của nông hộ điều tra 

Stt Chỉ tiêu ĐVT Bình quân 

1 Tuổi của chủ hộ Tuổi 55,5 ± 7,5 

2 Trình độ văn hóa chủ hộ Lớp 8,0 ± 3,0 

3 Nhân khẩu Khẩu/hộ 4,8 ± 1,3 

4 Lao động LĐ/hộ 3,3 ± 1,3 

5 Lao động nông nghiệp LĐ/hộ 2,0 ± 0,4 

6 Kinh nghiệm sản xuất lúa của chủ hộ Năm 32,7 ± 8,4 

Nguồn: Phỏng vấn hộ năm 2019 

 

Bảng 2. Diện tích canh tác và năng suất lúa hữu cơ và vô cơ của hộ khảo sát giai đoạn 2015–2018 

 

Diện tích (ha) Năng suất (tạ/ha) 

Lúa 

 thường 

Lúa  

hữu cơ 

Tổng  

cộng 

Lúa 

thường 

Lúa  

hữu cơ 

Chênh lệch năng 

suất lúa thường – 

hữu cơ 

2015 0,30 ± 0,18 0,21 ± 0,11 0,51 ± 0,16 66,9 ± 1,7 53,5 ± 2,9 13,4 

2016 0,32 ± 0,16 0,21 ± 0,10 0,53 ± 0,17 66,0 ± 3,9 54,0 ± 2,8 12,0 

2017 0,33 ± 0,18 0,21 ± 0,12 0,54 ± 0,16 64,5 ± 1,6 54,3 ± 2,6 10,2 

2018 0,31 ± 0,16 0,23 ± 0,11 0,54 ± 0,15 65,0 ± 1,8 55,8 ± 2,4 9,2 

Nguồn: Khảo sát nông hộ, 2019 
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năm doanh nghiệp chỉ thu mua một sản lượng đầu ra nhất định theo hợp đồng ký kết giữa các 

bên, do vậy họ không thể mở rộng quy mô sản xuất. 

Năng suất lúa hữu cơ ở vùng nghiên cứu thấp hơn nhiều so với lúa thường, trung bình 

thấp hơn 9–13 tạ/ha. Năng suất lúa thường có xu hướng giảm nhẹ, khoảng 1,5–2,5 tạ/ha do ảnh 

hưởng thất thưởng của thời tiết cũng như sự phát triển của dịch bệnh. Tuy nhiên, năng suất lúa 

hữu cơ của nông hộ tăng khá, từ 53,5 tạ/hạ năm 2015 lên 55,8 tạ/ha năm 2019. Nghiên cứu cho 

thấy năng suất lúa hữu cơ những năm đầu thực hiện thường thấp do người dân chưa có kinh 

nghiệm sản xuất, lượng phân bón hữu cơ cung cấp cho cây trồng chưa đủ, nhưng qua các năm 

phân hữu cơ sẽ tích tụ trong đất góp phần cải tạo dinh dưỡng và độ phì của đất nên năng suất 

lúa sẽ dần tăng lên [3, 12].  

 Bảng 3 cho thấy tất cả sản lượng lúa thường của nông hộ không được tiêu thụ theo hợp 

đồng; trong khi đó, tỉ lệ sản lượng lúa hữu cơ được tiêu thụ theo hợp đồng cao, trung bình trên 

75%. Tỉ lệ sản lượng lúa được tiêu thụ có xu hướng tăng qua các năm. Một số hộ cho rằng tỉ lệ 

tiêu thụ tăng lên do năng suất lúa hữu cơ của họ tăng. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng gần 20% lượng 

lúa hữu cơ chưa được tiêu thụ theo hợp đồng; nông hộ sử dụng lượng lúa này để tiêu dùng gia 

đình hoặc biếu tặng cho bạn bè, người thân. Kết quả khảo sát cũng cho thấy một tỉ lệ rất cao nông 

hộ sản xuất lúa hữu cơ thực hiện cam kết hợp đồng (98,0%). Nguyên nhân chủ yếu là giá thành 

lúa hữu cơ luôn cao hơn giá lúa thường 2.500–3.000 đồng/kg nên họ cam kết bán lúa theo hợp 

đồng để thu được lợi nhuận cao. Có một tỉ lệ nhỏ số hộ (trung bình khoảng 4% giai đoạn 2015–

2018) không thực hiện theo cam kết hợp đồng bởi vì sản phẩm của họ phơi chưa đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật hoặc một số hộ để tiêu dùng gia đình do diện tích sản xuất của họ ít.  

3.3 Thực trạng hợp tác, liên kết trong sản xuất lúa hữu cơ của nông hộ 

Tình hình liên kết ngang giữa những nông hộ sản xuất lúa hữu cơ 

Trao đổi thông tin giữa nông hộ sản xuất lúa hữu cơ 

Bảng 3. Sản lượng lúa hữu cơ và lúa thường bán theo hợp đồng của nông hộ nghiên cứu                     

qua các năm 2015–2018 

 Tỉ lệ sản lượng lúa được  

tiêu thụ theo HĐ (%) 

Tỉ lệ hộ thực  

hiện cam kết HĐ (%) 

 Lúa hữu cơ Lúa thường Lúa hữu cơ Lúa thường 

2015 75,4 0,0 95,0 0,0 

2016 79,5 0,0 96,0 0,0 

2017 80,5 0,0 98,0 0,0 

2018 82,5 0,0 98,0 0,0 

Nguồn: Khảo sát nông hộ, 2019 
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Liên kết giữa nông hộ với nhau trong sản xuất theo nhóm là một trong những hình thức 

giúp nông dân trao đổi và chia sẻ thông tin một cách hiệu quả, cải thiện sự liên kết giữa những 

người nông dân, nâng cao năng lực sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân [8, 

14]. Ở địa bàn nghiên cứu, không có tổ hợp tác sản xuất lúa hữu cơ, do vậy liên kết giữa nông hộ 

chủ yếu thông qua việc trao đổi thông tin trong sản xuất và tiêu thụ. 

Bảng 4 cho thấy mức độ trao đổi thông tin giữa nông hộ sản xuất lúa hữu cơ chỉ được thực 

hiện khá tốt ở khâu gieo cấy và chăm sóc. Gieo cấy là khâu có mức độ trao đổi thông tin thường 

xuyên nhất giữa các nông hộ. Tuy vậy, 18,4% số hộ vẫn cho rằng họ không trao đổi, chia sẻ thông 

tin trong quá trình gieo sạ. Đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nhiều hộ 

không theo lịch gieo sạ của HTX; điều này ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc và bón phân cho 

lúa. 

Chăm sóc lúa là một trong những khâu quan trọng nhất, quyết định đến năng suất và hiệu 

quả sản xuất, nhưng tỉ lệ hộ không trao đổi chia sẻ thông tin ở khâu này khá cao (25%). Thực tế, 

khi tham gia sản xuất lúa hữu cơ, nông hộ được HTX hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa, nhưng 

việc này chỉ được thực hiện ở đầu vụ sản xuất. Do vậy, nếu các hộ tăng cường trao đổi kỹ thuật 

và kinh nghiệm chăm sóc lúa với nhau thì họ áp dụng đúng kỹ thuật sản xuất hơn.  

Đối với khâu thu hoạch và phơi sấy, việc trao đổi thông tin giữa nông hộ rất hạn chế (58,4% 

số hộ không thường xuyên trao đổi thông tin và 35% số hộ không trao đổi thông tin về thu hoạch 

lúa). Do giai đoạn này diễn ra rất nhanh nên nông hộ phải tập trung cho việc thu hoạch và phơi 

sấy lúa và không có nhiều thời gian cho việc trao đổi chia sẻ thông tin.  

Bảng 4 cũng cho thấy nông hộ hầu như không trao đổi, chia sẻ thông tin với nhau về giá, 

chất lượng đầu vào (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật), cũng như về giá đầu ra và tìm kiếm 

Bảng 4. Liên kết giữa nông hộ sản xuất lúa hữu cơ thông qua trao đổi thông tin  

 

Thường xuyên trao đổi 

thông tin* 

Ít khi trao đổi  

thông tin ** 

Không trao  

đổi thông tin*** 

Số hộ 

(hộ) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số hộ 

(hộ) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số hộ 

(hộ) 

Tỉ lệ 

(%) 

Mua vật tư 0 0,0 12 20,0 48 80,0 

Gieo cấy 15 25,0 34 56,6 11 18,4 

Chăm sóc 9 15,0 36 60,0 15 25,0 

Thu hoạch, phơi sấy 4 6,6 35 58,4 21 35,0 

Tiêu thụ 0 0,0 11 18,3 49 81,7 

Ghi chú: (*) = trao đổi thông tin ≥ 4 lần/tháng; (**) = trao đổi thông tin < 4 lần/tháng ; (***) = không trao 

đổi thông tin trong các khâu sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ 

Nguồn: Khảo sát nông hộ, 2019 
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đối tác bao tiêu sản phẩm. Đây có thể là nguyên nhân hạn chế khả năng đàm phán của nông hộ 

với Công ty trong việc thương lượng về giá cả thu mua đầu vào và đầu ra, cũng như tìm kiếm 

thị trường tiêu thụ của nông hộ. Khảo sát thực tế cho thấy nông hộ sản xuất lúa hữu cơ ở vùng 

nghiên cứu không được tham gia vào quá trình đàm phán về giá cả đầu vào, đầu ra trong hợp 

đồng liên kết; quá trình đàm phán hợp đồng này do HTX nông nghiệp Phù Bài thực hiện. 

Các yếu tố ràng buộc trong hợp đồng liên kết sản xuất lúa hữu cơ tại xã Thủy Phù 

Khi tham gia hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ, người dân phải chấp nhận 

một số ràng buộc trong hợp đồng để việc hợp tác giữa các bên được thực hiện đúng và diễn ra 

một cách thuận tiện hơn. Bảng 5 cho thấy thời gian thanh toán, giá cả sản phẩm được quy định 

chặt chẽ trong hợp đồng; trong khi các điều khoản còn lại chưa được thể hiện chặt chẽ ở trong 

hợp đồng mua bán sản phẩm lúa hữu cơ ở vùng nghiên cứu.  

Các hộ đều cho rằng thời gian bán sản phẩm và giá cả sản phẩm đã được ghi rõ trong hợp 

đồng được ký kết. Điều này giúp các hộ yên tâm sản xuất vì họ đã biết được giá cả của sản phẩm, 

không lo được mùa mất giá hay bị ép giá; cũng như tuân thủ theo lịch thời vụ gieo trồng và sản 

sản phẩm sau khi thu hoạch. Về chất lượng sản phẩm, trên 45% số hộ cho rằng chất lượng sản 

phẩm chưa ghi rõ trong hợp đồng; điều này đúng với thực tế khi hợp đồng chỉ ghi chung chung 

là sản phẩm cung cấp phải đảm bảo chất lượng nhưng không ghi rõ thông tin cụ thể về thành 

phần, hàm lượng các chất yêu cầu. 

Hầu hết các hộ cho rằng số lượng sản phẩm bán cho công ty chưa được ghi cụ thể trong 

hợp đồng, nên vẫn còn gần 20% sản lượng lúa hữu cơ sản xuất ra nông hộ sử dụng để tiêu dùng 

Bảng 5. Đánh giá của nông hộ về các yếu tố ràng buộc chính trong hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa        

hữu cơ với đối tác 

Chỉ tiêu 

Chặt chẽ* Không chặt chẽ** Không rõ*** 

Số hộ Tỉ lệ Số hộ Tỉ lệ Số hộ Tỉ lệ 

(hộ) (%) (hộ) (%) (hộ) (%) 

Thời gian bán sản phẩm 60 100,0 0 0,0 0 0,0 

Số lượng sản phẩm 2 3,3 58 96,7 0 0,0 

Chất lượng sản phẩm 32 53,3 28 46,7 0 0,0 

Phương thức giao nhận 5 8,3 55 91,7 0 0,0 

Phương thức thanh toán 9 15,0 51 85,0 0 0,0 

Giá cả 60 100,0 0 0,0 0 0,0 

Xử lý rủi ro 0 0,0 27 34,0 33 66,0 

Ghi chú: (*) = các điều khoản được ghi rõ ràng; (**) = các điều khoản được ghi không rõ ràng; (***) = không 

rõ các điều khoản ghi trong hợp đồng 

Nguồn: Khảo sát nông hộ, 2019 
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gia đình hoặc biếu tặng cho bạn bè, người thân. Bảng 5 cũng cho thấy đa phần người dân vẫn 

chưa quan tâm đến việc xử lý rủi ro; cụ thể, 66% số hộ cho biết họ không rõ về điều khoản xử lý 

rủi ro được ghi trong hợp đồng; bên cạnh đó, khoảng 34% số hộ cho rằng điều khoản về xử lý rủi 

ro trong hợp đồng chưa được quy định cụ thể.  

Liên kết của nông hộ với doanh nghiệp 

Liên kết giữa nông hộ với doanh nghiệp là mối liên kết được quan tâm nhất trong sản xuất 

nông nghiệp hiện nay vì nó đảm bảo các bên cùng có lợi, nâng cao hiệu quả sản xuất, từ đó thúc 

đẩy phát triển nông nghiệp bền vững [5]. 

Bảng 6 cho thấy nông hộ có mối liên kết khá chặt chẽ với Công ty trong việc cung cấp đầu 

vào và thu mua đầu ra. Tám mươi lăm phần trăm số nông hộ cho rằng liên kết giữa họ với doanh 

nghiệp trong việc cung cấp đầu vào là chặt chẽ. Điều này đúng với thực tế ở vùng nghiên cứu: 

khi tham gia liên kết sản xuất lúa hữu cơ, nông hộ phải cam kết mua phân bón hữu cơ của doanh 

Bảng 6. Đánh giá của nông hộ về mức độ liên kết giữa nông hộ với doanh nghiệp 

Loại liên kết 

Chặt chẽ* Không chặt chẽ** Không rõ*** 

Số hộ 

(hộ) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số hộ 

(hộ) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số hộ 

(hộ) 

Tỉ lệ 

(%) 

Liên kết đầu vào với doanh nghiệp 51 85,0 9 15,0 0 0,0 

Liên kết đầu ra với doanh nghiệp 45 75,0 15 25,0 0 0,0 

Ghi chú: (*) = các điều khoản được ghi rõ ràng; (**) = các điều khoản được ghi không rõ ràng; (***) = không 

rõ các điều khoản ghi trong hợp đồng 

Nguồn: Phỏng vấn hộ năm 2019 

 

Bảng 7. Nông hộ đánh giá về sự cung ứng đầu vào trong liên kết sản xuất lúa hữu cơ và vô cơ 

Yếu tố đầu vào 

Liên kết Bên ngoài Như nhau 

Số hộ 

(hộ) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số hộ 

(hộ) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số hộ 

(hộ) 

Tỉ lệ 

(%) 

Giá tốt hơn 31 52,0 0 0,0 29 48,0 

Được khấu trừ chi phí vật tư 45 75,0 0 0,0 15 25,0 

Mua trả sau/ trả chậm thuận tiện 

hơn 
46 77,0 0 0,0 14 23,0 

Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng 47 78,0 1 2,0 12 20,0 

Giao nhận thuận tiện hơn 37 62,0 1 2,0 22 36,0 

Chất lượng tốt hơn 48 80,0 1 2,0 11 18,0 

Nguồn: Phỏng vấn hộ năm 2019 
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nghiệp. Bảng 6 cũng cho thấy 75% số nông hộ đánh giá liên kết giữa họ và Công ty trong việc bao 

tiêu đầu ra là chặt chẽ. Điều khoản hợp đồng không ghi cụ thể mức sản lượng nông hộ phải bán 

cho Công ty nên, như thảo luận ở trên, họ đã sử dụng một lượng đầu ra nhất định để tiêu dùng 

gia đình hoặc biếu tặng bạn bè, người thân.  

Hiệu quả của hợp tác liên kết trong sản xuất lúa hữu cơ so với lúa thường  

Đánh giá của nông hộ về sự cung ứng đầu vào trong trong sản lúa hữu cơ so với lúa thường 

Nhằm đánh giá hiệu quả hợp tác liên kết trong sản xuất lúa hữu cơ so với lúa thường, 

nghiên cứu đã tiến hành khảo sát ý kiến của nông hộ trên một số chỉ tiêu như giá, hình thức thanh 

toán và chất lượng sản phẩm. 

Bảng 7 cho thấy các dịch vụ, giá cả, chất lượng, phương thức thanh toán trong cung cấp 

đầu vào của liên kết sản xuất lúa hữu cơ tốt hơn sản xuất lúa thường. Chất lượng sản phẩm và 

nguồn gốc sản phẩm được đa số nông hộ đánh giá cao khi tham gia liên kết sản xuất lúa hữu cơ. 

80% số hộ cho rằng, chất lượng các sản phẩm đầu vào trong hợp tác liên kết cao hơn so với sản 

xuất lúa thường; 18% số ý kiến cho rằng giữa liên kết và không liên kết không có sự khác biệt, 

trong khi 2% số hộ đánh giá chất lượng các sản phẩm đầu vào ở sản xuất lúa thường tốt hơn. Về 

nguồn gốc sản phẩm, 78% số hộ cho biết nguồn gốc sản phẩm được Công ty cung cấp là rõ ràng 

và tin tưởng hơn so với sản xuất lúa thường. Điều này cho thấy người dân có sự tin tưởng đến 

chất lượng và nguồn gốc sản phẩm trong hợp tác liên kết và giúp họ an tâm sản xuất. 

Tuy nhiên, về giá cả đầu vào, 48% số hộ cho rằng giá đầu vào trong sản xuất lúa hữu cơ 

tương đương với sản xuất lúa thường, trong khi 52% số hộ cho rằng giá mua đầu vào trong sản 

xuất lúa hữu cơ hợp lý hơn sản xuất lúa thường. Điều này cho thấy giá bán đầu vào của Công ty 

là hợp lý so với sản xuất lúa thường. Bên cạnh đó, nông hộ cũng cho rằng thời điểm thanh toán 

và giao nhận sản phẩm thuận tiện hơn so với hộ sản xuất lúa thường không tham gia liên kết. 

Hơn nữa, phần lớn (75%) nông hộ tham gia liên kết lúa hữu cơ cho rằng dịch vụ khấu trừ chi phí 

Bảng 8. Nông hộ đánh giá về hiệu quả bao tiêu đầu ra trong liên kết sản xuất lúa hữu cơ và lúa thường 

Chỉ tiêu 

Liên kết Bên ngoài Như nhau 

Số hộ 

(hộ) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số hộ 

(hộ) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số hộ 

(hộ) 

Tỉ lệ 

(%) 

Thu mua ổn định, lâu dài 60 100,0 0 0,0 0 0,0 

Thời gian thanh toán nhanh hơn 51 85,0 0 0,0 9 15,0 

Không bị ép giá 60 100,0 0 0,0 0 0,0 

Giá tốt hơn 60 100,0 0 0,0 0 0,0 

Nguồn: Phỏng vấn hộ năm 2019 
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vật tư sau khi bán sản phẩm tốt hơn so với sản xuất lúa thường; đây cũng là một trong những 

thuận lợi để người dân mạnh dạn đẩy mạnh sản xuất. 

Đánh giá của nông hộ về hiệu quả bao tiêu đầu ra trong hợp tác liên kết sản xuất lúa hữu cơ so với 

lúa thường 

Khâu quan trọng nhất trong hợp tác liên kết sản xuất thể hiện thông qua khả năng của 

doanh nghiệp để đảm bảo bao tiêu đầu ra cho nông hộ. 

Bảng 8 cho thấy nông hộ đánh giá cao hiệu quả bao tiêu sản phẩm đầu ra trong hợp tác 

liên kết sản xuất lúa hữu cơ ở vùng nghiên cứu so với sản xuất lúa thường. Tất cả nông hộ khảo 

sát đều cho rằng, khi tham gia liên kết sản xuất lúa hữu cơ, họ được bên Công ty cam kết thu mua 

sản phẩm lâu dài, giá cao và không bị ép giá so với bên ngoài. Thực tế cho thấy, trong hợp tác 

liên kết sản xuất, việc giá thu mua đã được thỏa thuận ngay từ đầu giữa Công ty và nông hộ sản 

xuất với một mức giá cố định và luôn đảm bảo cao hơn khoảng 2500 đồng/kg lúa khô so với lúa 

thường. Khi tham gia liên kết sản xuất lúa hữu cơ, 85% hộ cho rằng họ được thanh toán nhanh 

hơn so với sản xuất lúa thường. Như vậy, có thể thấy rằng hoạt động bao tiêu sản phẩm trong 

hợp tác liên kết sản xuất lúa hữu cơ ở vùng nghiên cứu tốt hơn so với sản xuất lúa thường. 

4  Kết luận và kiến nghị 

Từ kết quả nghiên cứu thực trạng hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của nông 

hộ tại xã Thủy Phù, chúng tôi rút ra được một số kết luận sau: 

Diện tích sản xuất lúa hữu cơ trung bình trên hộ là 0,21 ha, chiếm 40% tổng diện tích lúa 

của nông hộ. Năng suất lúa hữu cơ tăng 2,3 tạ/ha giai đoạn 2015-2018. Năm 2018, năng suất trung 

bình của lúa hữu cơ đạt 54,4 tạ/ha, thấp hơn năng suất lúa thường 9,2 tạ/ha, Có 80% lúa hữu cơ 

sản xuất ra được tiêu thụ thông qua hợp đồng, tỉ lệ tiêu thụ thông qua hợp đồng có xu hướng 

tăng qua các năm; tỉ lệ hộ không thực hiện theo hợp đồng là 2%. Sản phẩm lúa thường không 

được tiêu thụ theo hợp đồng. 

Liên kết giữa nông hộ trong sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ chưa chặt chẽ. Liên kết này 

được thực hiện chủ yếu thông qua việc trao đổi thông tin về kỹ thuật sản xuất; trao đổi thông tin 

về đầu vào và đầu ra chưa được nông hộ quan tâm. Liên kết giữa hộ với Công ty/doanh nghiệp 

được thực hiện khá chặt chẽ thông qua hợp đồng. Nhìn chung, các điều khoản được ghi trong 

hợp đồng liên kết khá chặt chẽ, đặc biệt là điều khoản về giá cả và thời điểm bán sản phẩm; Điều 

khoản về xử lý rủi ro chưa được cụ thể trong hợp đồng. 

Các dịch vụ, giá cả, chất lượng, phương thức thanh toán ở khâu cung cấp đầu vào trong 

liên kết sản xuất lúa hữu cơ tốt hơn so với lúa thường. Nông hộ cũng đánh giá cao hơn về hiệu 
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quả bao tiêu sản phẩm đầu ra trong hợp tác liên kết sản xuất lúa hữu cơ ở vùng nghiên cứu so 

với lúa thường. 

 Để nâng cao hiệu quả liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ ở địa bàn nghiên cứu, 

cần đẩy mạnh liên kết ngang giữa nông hộ sản xuất. Bên cạnh đó, cần có những quy định cụ thể 

hơn về xử lý rủi ro giữa nông hộ và doanh nghiệp nhằm hạn chế thiệt thòi cho nông hộ sản xuất 

lúa hữu cơ. 
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Abstract: The authors of this paper use semi-structured questionnaires to survey 60 households producing 

organic rice to collect the data. The results show that about 80% of the productivity of organic rice is 

consumed under the contract scheme, and 98% of households follow this scheme. The horizontal linkage 

among the households is loose, mainly through the oral exchange of information regarding the cultivation 

techniques with less care concerning the inputs and outputs. The vertical linkage between the households 

and the enterprises is tight with a contract. The input and output service and the product price are better 

with the organic-rice production than those with regular-rice production. 

Keywords: organic rice production; cooperation and linkages; contract scheme; rice households 


